
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233193 Bùi Phước An 18/10/2005 Vĩnh Long DH23LUA01

2 237140 Nguyễn Văn An 01/03/2005 Kiên Giang DH23DUO03

3 237028 Lê Thị Nguyệt Ánh 25/04/2005 Bến Tre DH23KTO03

4 237216 Nguyễn Thị Hồng Đoan 09/03/2005 Hậu Giang DH23KTO03

5 233988 Nguyễn Hoàng Gia 19/03/2005 Hậu Giang DH23LUA01

6 237638 Nguyễn Văn Giỏi 29/11/2004 Cà Mau DH23CKD01

7 237206 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 12/12/2005 Cần Thơ DH23KTO03

8 236676 Phạm Chí Hiếu 02/10/2004 An Giang DH23DUO03

9 238119 Nguyễn Văn Hóa 07/4/2004 Kiên Giang DH23DPT03

10 237095 Vũ Vân Huy 01/01/2005 Kiên Giang DH23DUO03

11 235966 Nguyễn Thanh Huyền 27/10/2005 Đồng Tháp DH23KTO03

12 234126 Nguyễn Phạm Ngọc Kim 25/02/2005 An Giang DH23LUA01

13 236790 Phan Thị Mỹ Linh 11/10/2005 An Giang DH23DUO03

14 238264 Bùi Thành Lợi 30/10/05 Cần Thơ DH23DUO03

15 235834 Nguyễn Lâm Tấn Lợi 19/11/2004 Cà Mau DH23CKD01

16 236528 Nguyễn Thị Thu Mai 02/06/2005 An Giang DH23CNT02

17 232943 Nguyễn Gia Nghiêm 18/06/2005 An Giang DH23CKD01

18 233455 Trần Bé Ngọc 25/07/2005 Bạc Liêu DH23MAR01

19 233418 Cao Thị Quyên Nhi 17/02/2005 Hậu Giang DH23LUA01

20 239657 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 27/07/05 An Giang DH23DUO03

21 237909 Lê Văn Nhiều 05/06/2005 Cần Thơ DH23DPT03

22 235580 Nguyễn Mộng Niềm 29/07/2005 Cà Mau DH23KTO03

23 233747 Bùi Nhựt Phi 23/11/2004 Cà Mau DH23CKD01
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24 238250 Ngô Hồng Phú 26/01/2005 Vĩnh Long DH23DUO03

25 239646 Đỗ Việt Quốc 07/06/2005 An Giang DH23CKD01

26 234909 Nguyễn Trần Đổ Quyên 10/11/2005 An Giang DH23CNT02

27 236478 Tô Thị Gia Quyến 24/07/2005 Cà Mau DH23CNT02

28 236675 Nguyễn Thanh Sang 16/11/2005 An Giang DH23DUO03

29 236379 Nguyễn Bá Thành 30/07/2005 Đồng Tháp DH23KTO03

30 235453 Nguyễn Thị Anh Thư 20/05/2005 An Giang DH23KTO03

31 233510 Phạm Tống Anh Thư 23/02/2005 Cần Thơ DH23MAR01

32 237747 Nguyễn Huỳnh Thương 07/04/2005 Vĩnh Long DH23DUO03

33 236785 Nguyễn Thị Phi Thuyền 11/07/2005 Quảng Ngãi DH23MAR01

34 238172 Lê Thị Mỹ Trân 11/01/2005 Sóc Trăng DH23KTO03

35 233954 Nguyễn Thanh Huyền Trân 07/02/2005 Vĩnh Long DH23LUA01

36 237465 Võ Thị Huyền Trân 04/12/2005 Bạc Liêu DH23DUO03

37 235346 Đoàn Thị Tuyết 27/09/2005 Cần Thơ DH23LUA01

38 235833 Trương Thị Ánh Tuyết 24/08/2005 An Giang DH23CNT02

39 237058 Bùi Quỳnh Vy 30/12/2005 Cần Thơ DH23KTO03

40 235591 Trần Thị Ngọc Yến 30/03/2005 Cần Thơ DH23KTO03
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